Tiết 4: Tiếng Việt
T142. LTVC: CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP (Tiếp theo)
I. Yêu cầu cần đạt.
1. Kiến thức- kĩ năng:
- Biết cách nối các vế câu ghép bằng cặp kết từ và cặp từ hô ứng. 
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng nối các vế câu ghép bằng cặp kết từ và cặp từ hô ứng ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bài giảng điện tử; máy soi; PBT
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (2-3’)
*Khởi động: Trò chơi “Cặp đôi hoàn hảo”
+ Cả lớp chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm sẽ đặt 1 câu để tạo thành câu ghép có nghĩa. Lần lượt cho đến khi hết thời gian, nếu đội nào đặt câu chậm thì đội còn lại sẽ giành chiến thắng.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	


- HS tham gia trò chơi





- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá. (10-12’)
Bài 1 (5-6’): Tìm cặp kết từ nối các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
- GV mời cả lớp làm việc nhóm 2 vào phiếu học tập














[bookmark: _GoBack]
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng 
(a. bởi..nên;
 b. mặc dù…nhưng; 
c. nếu…thì) 
và kết luận: Các vế của câu ghép có thể nối với nhau bằng các cặp kết từ.
Bài 2. (5-6’)  Chọn cặp từ (đâu…đó…; chưa … đã…; bao nhiêu … bấy nhiêu…) thay cho bông hoa
- GV gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài”.
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi.




- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng (a. chưa… đã…; b. đâu… đó…; c. bao nhiêu… bấy nhiêu…) và kết luận: Các cặp từ (chưa… đã…; đâu… đó…; bao nhiêu… bấy nhiêu…) cũng được dùng để nối các vế trong câu ghép. Các cặp từ này thường đi đôi với nhau, chính vì vậy người ta thường gọi chúng là cặp từ hô ứng.
- GV chốt: Các vế của câu ghép có thể nối với nhau bằng các cặp từ nào?
- GV kết luận và rút ra ghi nhớ (SGK trang 28) 
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm 2, xác định nội dung theo yêu cầu.
	Câu ghép
	Cặp kết từ nối các vế câu

	a. Bởi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lăm
	Bởi ... nên

	b. mặc dù chúng tôi vẫn chơi với nhau nhưng thời gian Pam dành cho tôi không còn nhiều như trước.
	Mặc dù ... nhưng

	c. Nếu hoa mua có màu tím hồng thì hoa sim tím nhạt, phơn phớt như má con gái.
	Nếu ... thì



- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe









- 1 HS đọc

- HS thảo luận nhóm đôi.
a. Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.
b. Trăng đi đến đâu, lũy tre được tắm đẫm màu sữa dến đó.
c. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.






- Các vế của câu ghép có thể nối với nhau bằng các cặp kết từ hoặc các cặp từ hô ứng.
-3- 4 HS đọc ghi nhớ

	3. Hoạt động luyện tập. (17-19’)
Bài 3. PBT (6-7’)Tìm vế câu thay cho bông hoa để tạo câu ghép
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV cho HS hoạt động cá nhân làm vào PHT.







- GV soi bài, gọi HS đọc bài làm 
- GV nhận xét, tuyên dương, góp ý cho HS
- GV nhận xét, tuyên dương
- Chốt: Các vế trong câu ghép ở BT3 được nối với nhau bằng các cặp kết từ hay các cặp từ hô ứng?
Bài 4. V (10-12’) Đặt câu ghép theo các yêu cầu
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS thực hiện vở




- GV soi bài, gọi HS đọc bài làm 
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
- GV chốt: Khi đặt câu ghép có sử dụng các cặp kết từ và cặp từ hô ứng, em cần lưu ý gì?
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- HS làm cá nhân vào PHT. Ví dụ:
a. Vào dịp lễ Mừng xuân, chẳng những trẻ em được vui đùa thỏa thích mà trẻ em còn được tặng quà.
b. Mặc dù thiên nhiên khắc nghiệt nhưng con người đã tìm được cách khắc phục.
c. Nhờ bố kể những câu chuyện cổ tích mà em có thêm những hiểu biết về cuộc sống.
- 2-3 HS đọc bài làm của mình.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Các vế trong câu ghép ở BT3 được nối với nhau bằng các cặp kết từ.




- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- HS thực hiện vở. Ví dụ:
a. Vì trời mưa nên em phải nghỉ học.
b. Nếu em chăm chỉ học tập thì em sẽ đạt kết quả tốt.
c. Mưa càng to, gió thổi càng mạnh.

- 2-3 HS đọc bài làm của mình.
- HS lắng nghe.
- HS nêu.

	4. Vận dụng trải nghiệm (2-5’)
- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.
+ Câu 1: Câu ghép được nối bằng cặp kết từ là:
A. Tuy trời mưa nhưng em vẫn đi học.
B. Ngoài sân, các bạn nam đá cầu, các bạn nữ nhảy dây. 
C. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ
+ Câu 2: Câu ghép được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng là:
A. Chẳng những bạn Lan học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay.
B. Trời vừa trở lạnh, mẹ đã lo áo ấm cho hai chị em tôi.
C. Sóng chồm dữ dội, bọt tung trắng xóa.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS tham gia trò chơi vận dụng.

+ Câu 1: A. Tuy trời mưa nhưng em vẫn đi học.





+ Câu 2: B. Trời vừa trở lạnh, mẹ đã lo áo ấm cho hai chị em tôi.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


* Điều chỉnh sau bài dạy:

